                                                           ÔN TẬP ĐẠI SỐ

ĐỀ 1

I. TRẮC NGHIỆM:(2 điểm)    Chọn phương án đúng trong các câu sau :

   Kết quả điều tra về số con của các hộ gia đình trong 1 thôn được cho bởi bảng sau :

	Số con (x)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Tần số (n)
	1
	9
	15
	2
	1
	1
	1
	N = 30


Câu 1: Có bao nhiêu gia đình tham gia cuộc điều tra?

	A. 19
	B. 20
	C. 22
	D. 30


Câu 2: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 

	A. 20
	B. 10
	C. 7
	D. 8


Câu 3: Tần số của số gia đình có 6 con  là:

	A. 1
	B. 10
	C. 2
	D. 6


Câu 4: Mốt của dấu hiệu là : 

	A. 6
	B.1
	C. 2
	D. 10


Câu 5: Gia đình có đông con nhất là: 

	A. 3
	B. 4
	C. 5
	D. 6


Câu 6: Gia đình ít con nhất là:

	A. 0
	B. 1
	C. 2
	D. 3


Câu 7: Có bao nhiêu gia đình có 1 con?

	A. 8
	B. 9
	C. 14
	D. 15


Câu 8: Tần suất gia đình có 2 con là:

	A. 30%
	B.40%
	C. 50%
	D. 60%


  II.TỰ LUẬN : (8 điểm)

Số bàn thắng trong 1 trận đấu của giải Bóng đá nam – Hội khỏe Phù Đổng 

Trường THCS Gia Thụy được ghi lại như sau:

	1
	5
	8
	4
	0
	5
	5
	5
	5
	3

	5
	2
	3
	5
	2
	5
	2
	5
	4
	5

	5
	5
	4
	5
	3
	4
	5
	3
	5
	8

	4
	2
	5
	4
	2
	5
	5
	4
	0
	4


a)  Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu?

b) Lập bảng “ tần số”.

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Hãy nêu một vài nhận xét về kết quả của các trận đấu.
----------------------- Chúc các con làm bài tốt ------------------------

                                       ĐỀ 2

I. TRẮC NGHIỆM:(2 điểm)    Chọn phương án đúng trong các câu sau :

   Kết quả điều tra về số con của các hộ gia đình trong 1 thôn được cho bởi bảng sau :

	Số con (x)
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	Tần số (n)
	1
	6
	18
	2
	1
	1
	1
	N = 30


Câu 1: Có bao nhiêu gia đình tham gia cuộc điều tra?

	A. 19
	B. 20
	C. 22
	D. 30


Câu 2: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là: 

	A. 20
	B. 10
	C. 7
	D. 8


Câu 3: Tần số của số gia đình có 6 con  là:

	A. 1
	B. 10
	C. 2
	D. 6


Câu 4: Mốt của dấu hiệu là : 

	A. 6
	B.1
	C. 2
	D. 10


Câu 5: Gia đình có đông con nhất là: 

	A. 3
	B. 4
	C. 5
	D. 6


Câu 6: Gia đình ít con nhất là:

	A. 0
	B. 1
	C. 2
	D. 3


Câu 7: Có bao nhiêu gia đình có 1 con?

	A. 8
	B. 9
	C. 14
	D. 15


Câu 8: Tần suất gia đình có 2 con là:

	A. 30%
	B.40%
	C. 50%
	D. 60%


  II.TỰ LUẬN : (8 điểm)

Số bàn thắng trong 1 trận đấu của giải Bóng đá nam – Hội khỏe Phù Đổng 

Trường THCS Gia Thụy được ghi lại như sau:

	1
	5
	7
	4
	0
	5
	5
	5
	5
	3

	5
	2
	3
	3
	2
	3
	2
	0
	4
	5

	5
	5
	4
	5
	3
	4
	0
	3
	5
	7

	4
	2
	5
	4
	2
	5
	5
	4
	0
	4


a)  Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu? Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu?

b) Lập bảng “ tần số”.

c) Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng. Hãy nêu một vài nhận xét về kết quả của các trận đấu.
----------------------- Chúc các con làm bài tốt ------------------------

